
	
	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	
	HỌC KÌ  I
	LỊCH BÁO GIẢNG  TRỰC TIẾP

	
	TUẦN  THỨ  21
	Từ ngày: 6/ 2/ 2023- Đến ngày 10/ 2/ 2023

	Thứ/ ngày/ buổi

	Tiết
	Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn học 
( hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	



2
6/2

	Buổi sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Buổi chiều
	5
	3A4
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 4: Góc học tập của em.
Bài 3: Ống đựng bút tiện dụng.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	6
	2A5
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 4: Khu rừng nhiệt đới.
Bài 2: Chú chim nhỏ.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	7
	2A1
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 4: Khu rừng nhiệt đới.
Bài 2: Chú chim nhỏ.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	


3
7/2

	Buổi sáng
	1
	4A3
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 8: Sáng tạo với những nếp gấp giấy.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	2
	4A4
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 8: Sáng tạo với những nếp gấp giấy.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	3
	3A3
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 4: Góc học tập của em.
Bài 3: Ống đựng bút tiện dụng.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	4
	3A5
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 4: Góc học tập của em.
Bài 3: Ống đựng bút tiện dụng.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Buổi chiều
	5
	2A4
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 4: Khu rừng nhiệt đới.
Bài 2: Chú chim nhỏ.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	6
	2A3
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 4: Khu rừng nhiệt đới.
Bài 2: Chú chim nhỏ.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	7
	2A2
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 4: Khu rừng nhiệt đới.
Bài 2: Chú chim nhỏ.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
8/2

	Buổi sáng
	1
	1A4
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 5: Sáng tạo với các hình cơ bản, lá cây.
Bài 11: Tạo hình với lá cây.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	2
	1A3
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 5: Sáng tạo với các hình cơ bản, lá cây.
Bài 11: Tạo hình với lá cây.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	3
	1A2
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 5: Sáng tạo với các hình cơ bản, lá cây.
Bài 11: Tạo hình với lá cây.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	4
	1A1
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 5: Sáng tạo với các hình cơ bản, lá cây.
Bài 11: Tạo hình với lá cây.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	
	
	
	
	
	










	Thứ/ ngày/ buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn học 
( hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	

4
8/2

	Buổi chiều
	5
	3A2
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 4: Góc học tập của em.
Bài 3: Ống đựng bút tiện dụng.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	6
	3A1
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 4: Góc học tập của em.
Bài 3: Ống đựng bút tiện dụng.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	7
	5A5
	3
	Mĩ thuật
	Chủ đề 8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	



5
9/2

	Buổi sáng
	1
	5A3
	3
	Mĩ thuật
	Chủ đề 8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	2
	5A2
	3
	Mĩ thuật
	Chủ đề 8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	3
	5A1
	3
	Mĩ thuật
	Chủ đề 8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	4
	4A5
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 8: Sáng tạo với những nếp gấp giấy.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Buổi chiều
	5
	4A2
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 8: Sáng tạo với những nếp gấp giấy.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	6
	4A1
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 8: Sáng tạo với những nếp gấp giấy.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	7
	2A5
	1
	TCMT
	Vẽ tranh đề tài lì xì ngày tết
	Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	8
	5A4
	3
	Mĩ thuật
	Chủ đề 8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	
	
	
	
	
	

	



6
10/2

	Buổi sáng
	1
	2A4
	1
	TCMT
	Vẽ tranh đề tài lì xì ngày tết
	Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	2
	2A3
	1
	TCMT
	Vẽ tranh đề tài lì xì ngày tết
	Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	3
	1A2
	1
	TCMT
	Vẽ tranh đề tài  mùa  xuân.
	Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	4
	1A1
	1
	TCMT
	Vẽ tranh đề tài  mùa  xuân.
	Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Buổi chiều
	5
	1A4
	1
	TCMT
	Vẽ tranh đề tài  mùa  xuân.
	Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	6
	1A3
	1
	TCMT
	Vẽ tranh đề tài  mùa  xuân.
	Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Kiểm tra nhận xét				                 Giang biên, ngày 4 tháng 1 năm 2023	
                                                                                                           KHỐI TRƯỞNG



                                                                                                   Trương Thị Nhàn
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